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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Tư vấn pháp luật về quản lý lao động trong doanh nghiệp
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LKT-07                          Số tín chỉ của học phần:04
Các học phần tiên quyết: Không
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS.Nguyễn Hữu Chí
	Trường Đại học Luật HN
	huuchi1960hlu@gmail.com
	0903232227


	2
	PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm
	Trường Đại học Luật HN
	tranthithuylam@gmail.com
	0912483459

	3
	PGS.TS Nguyễn Hiền Phương
	Trường Đại học Luật HN
	hienphuong1975@yahoo.com.vn          
	0984900651


	4
	TS. Đỗ Ngân Bình
	Trường Đại học Luật HN
	ts.binhquanlynhansu@gmail.com          
	0911990686


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
-Học viên hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản về pháp luật quản lý lao động trong các doanh nghiệp.
- Học viên hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản về tư vấn pháp luật quản lý lao động lao động trong các doanh nghiệp như tư vấn pháp luật về giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động; tư vấn về việc ban hành nội quy lao động; tư vấn về khen thưởng, xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và tư vấn về giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp
Về kỹ năng:
- Tư vấn được cho các đối tượng về hoạt động quản lý lao động trong các doanh nghiệp.
- Soạn thảo được một số văn bản thông dụng trong hoạt động quản lý lao động trong các doanh nghiệp
- Giải quyết được một số tình huống cụ thể về quản lý lao động trong các doanh nghiệp .
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1: Tư vấn pháp luật về giao kết, thực hiện, chấm dứt HĐLĐ trong doanh nghiệp
2.1. Họ và tên giảng viên: 1.PGS.TSNguyễn Hữu Chí          Email:huuchi1960hlu@gmail.com                             Điện thoại:  0903232227

2.PGS.TS Trần Thị Thúy Lâm         Email:   tranthithuylam@gmail.com                               Điện thoại:   0912483459
2.2. Nội dung giảng dạy:
1.1. Một số vấn đề chung về tư vấn hợp đồng lao động 
- Các hợp đồng trong lĩnh vực LĐ thường cần tư vấn 
- Các yêu cầu cơ bản của TVHĐLĐ
-  Các bước tư vấn HĐLĐ
-  Kĩ năng soạn thảo các văn bản về TVHĐLĐ
1.2 Tư vấn pháp luật về giao kết HĐLĐ trong doanh nghiệp
- Những lưu ý về nội dung pháp luật
-  Những lưu ý về kỹ năng
- Tình huống thực tiễn	
1.3.Tư vấn pháp luật về thực hiện HĐLĐ trong doanh nghiệp
- Những lưu ý về nội dung pháp luật
-  Những lưu ý về kỹ năng
- Tình huống thực tiễn
1.4. Tư vấn pháp luật về chấm dứt HĐLĐ trong doanh nghiệp
- Những lưu ý về nội dung pháp luật
-  Những lưu ý về kỹ năng
- Tình huống thực tiễn
2.3. Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+Trần Thị Thúy Lâm (Chủ biên), Bình luận một số quy định của Bộ luật lao động 2012, Đại học Luật Hà Nội, Đề tài NCKH cấp trường, 2014.
+ Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên), Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung, Bình luận khoa học Bộ luật Lao động 2012, Nxb Lao động, Hà Nội, 2015.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Nguyễn Hữu Chí, Giao kết hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động năm 2012 - từ quy định đến nhận thức và thực hiện, Tạp chí Luật học, số 3 /2013, tr. 3 -9 .
+ Đỗ Ngân Bình, Nguyễn Thị Bích Chấm dứt hợp đồng lao động, Tạp chi Tòa án nhân dân, số 6/2013, tr. 11 - 14, 21.
+ Bùi Kim Ngân, Một số ý kiến về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động khi bị quấy rối tình dục và tuổi nghỉ hưu của người lao động theo Bộ luật lao động, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 16/2013, tr. 11 – 15
+ Lê Thị Hoài Thu, Pháp luật hợp đồng lao động từ quy định đến thực tiễn Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 23/2014, tr. 51 - 58
+Trần Thị Thanh Hà,  Bàn về một số vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động theo Bộ luật lao động năm 2012, Tạp chíTòa án nhân dân, số 19/2013, tr. 22 - 27
+Nguyễn Hữu Chí, Bùi Thị Kim Ngân, Thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động năm 2012 - Từ quy định đến nhận thức và thực hiện,  Tạp chí  Luật học, số 8/2013, tr. 3 - 11
+Nguyễn Thị Bích, Bàn về một số quy định về ký kết hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 13/2013, tr. 10 – 14
+ Lê Thị Hoài Thu, Những yếu tố ảnh hưởng tới việc thực thi pháp luật về hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp,  Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 8/2015, tr. 51 - 58
+ Đinh Thị Chiến, Một số vấn đề về thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Tạp chí  Khoa học pháp lý, số 2/2015, tr. 36 – 40
+ Nguyễn Thị Thu Hiếu, Hoàn trả chi phí đào tạo trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 3 Điều 37 Bộ Luật Lao động,Tạp chí Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 18/2015, tr. 41 - 43
+Trần Thị Thanh Hà, Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, Số 15/2014, tr. 28 – 29
+ Nguyễn Phan Nam, Bàn về chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động giả mạo giấy tờ, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 23/2012, tr. 19, 21. 

Vấn đề/chuyên đề 2: Tư vấn pháp luật về nội quy, quy chế làm việc tại doanh nghiệp

2.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Đỗ Ngân Bình          Email: ts.binhquanlynhansu@gmail.com                                      Điện thoại:  0911990686

                                              2. PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm         Email:   tranthithuylam@gmail.com                               Điện thoại:   0912483459     
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.1.Kỹ năng tư vấn pháp luật về ban hành nội quy, quy chế làm việc tại doanh nghiệp
· Hệ thống các nội quy, quy chế làm việc tại doanh nghiệp và tầm quan trọng 
· Điều kiện đảm bảo tính hợp pháp 
· Lộ trình xây dựng 
     1.2.Giới thiệu nội dung và cách thức xây dựng một số nội quy, quy chế quan trọng về quản lý lao động tại doanh nghiệp
· Nội quy lao động
· Thỏa ước lao động tập thể
· Quy chế đào tạo
· Quy chế nghỉ phép năm
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Các văn bản pháp luật lao động hiện hành
+ Trần Thị Thúy Lâm (Chủ biên), Bình luận một số quy định của Bộ luật lao động 2012, Đại học Luật Hà Nội, Đề tài NCKH cấp trường, 2014.
+ Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên), Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung, Bình luận khoa học Bộ luật Lao động 2012, Nxb Lao động, Hà Nội, 2015.
-Tài liệu tham khảo tự chọn:
+Trì Thị Kim Châu, Nội quy lao động - văn bản xác lập kỷ luật lao động trong doanh nghiệp, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2005, tr. 44 – 49
+ Đỗ Thị Dung, Thực trạng pháp luật về quyền xử lý kỷ luật lao động của người sử dụng lao động và một số kiến nghị, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2014, tr. 102 – 109
Vấn đề/chuyên đề 3: Tư vấn pháp luật về khen thưởng, xử lý kỷ luật lao động
2.1. Họ và tên giảng viên:   
                                              1. PGS.TS.Trần Thị Thúy Lâm       Email:   tranthithuylam@gmail.com                               Điện thoại:   0912483459     

                                      2.. TS. Đỗ Ngân Bình        Email: ts.binhquanlynhansu@gmail.com                                      Điện thoại:  0911990686

2.2. Nội dung giảng dạy
1.1.Tư vấn pháp luật về khen thưởng
- Tư vấn về xây dựng quy chế khen thưởng
- Tư vấn và các hình thức khen thưởng và cách thức khen thưởng
1.2.Tư vấn pháp luật về xử lý kỷ luật lao động
- Tư vấn về hình thức kỷ luật:
  -   Tư vấn về thủ tục xử lý kỷ luật: nguyên tắc,  thời hiệu, phiên họp, thẩm quyền
                    - Tư vấn soạn thảo quyết định xử lý kỷ luật
1.3. Tư vấn về áp dụng trách nhiệm vật chất đối với NLĐ có hành vi vi phạm kỷ luật lao động
-Tư vấn về các trường hợp bồi thường TNVC
-Tư vấn về mức bồi thường và cách thức bồi thường TNVC
- Tư vấn về thủ tục xử lý TNVC
1.4.Một số tình huống tư vấn điển hình trong xử lý kỷ luật lao động
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Các văn bản pháp luật lao động hiện hành
+ Trần Thị Thúy Lâm (Chủ biên), Bình luận một số quy định của Bộ luật lao động 2012, Đại học Luật Hà Nội, Đề tài NCKH cấp trường, 2014.
+ Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên), Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung, Bình luận khoa học Bộ luật Lao động 2012, Nxb Lao động, Hà Nội, 2015.
-Tài liệu tham khảo tự chọn
+ Trần Thị Thúy Lâm, luận án tiến sĩ, hoàn thiện pháp luật về kỷ luật lao động, 2007
+Trần Thị Thanh Hà, Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, Số 15/2014, tr. 28 – 29
+ Đỗ Thị Dung, Thực trạng pháp luật về quyền xử lý kỷ luật lao động của người sử dụng lao động và một số kiến nghị, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2014, tr. 102 – 109
+ Trần Thị Thúy Lâm, Khái niệm và bản chất pháp lí của kỷ luật lao động, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 9/2006, tr. 26 – 29
+ Trì Thị Kim Châu, Nội quy lao động - văn bản xác lập kỷ luật lao động trong doanh nghiệp, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2005, tr. 44 – 49
Vấn đề/chuyên đề 4: Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động trong doanh nghiệp
2.1. Họ và tên giảng viên: 1. PGS.TS. Nguyễn Hiền Phương    Email   hienphuong1975@yahoo.com.vn                 Điện thoại : 0984900651
                                     2.. PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí        Email: huuchi1960hlu@gmail.com                            Điện thoại:  0903232227
2. 2. Nội dung giảng dạy
1.1. TVPL về giải quyết khiếu nại tố cáo lao động trong doanh nghiệp.
· Khái niệm giải quyết khiếu nại tố cáo trong lao động
· Khiếu nại lao động.
· Tố cáo lao động.
· Phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo trong lao động.
· Đặc điểm của TVPL về giải quyết khiếu nại tố cáo trong doanh nghiệp.
· Luôn gắn với tình huống pháp lý.
· Có giải thích, chỉ dẫn, đưa lời khuyên, phương án về vụ việc cho khách hàng lựa chọn quyết định.
· TVPL cho người lao động về trình tự thủ tục khiếu nại.
+Hình thức khiếu nại: Đơn khởi kiện/trực tiếp/ủy quyền.
+ Thời hiệu khiếu nại: Lần đầu/lần hai.
+ Thẩm quyền khiếu nại
+ Trình tự khiếu nại: .
· TVPL cho người sử dụng lao động và các chủ thể khác có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
+ Thụ lý đơn giải quyết: lần đầu\lần hai.
+ Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại và báo cáo kết quả.
+ Tổ chức đối thoại.
+ Ra quyết định giải quyết khiếu nại.
· TVPL về tố cáo lao động trong doanh nghiệp.
+ Hình thức tố cáo.
+ Trình tự
+ Kỹ năng
1.2. TVPL về giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp
- Khái niệm và đặc điểm của TVPL về giải quyết tranh chấp trong lao động
·  Nội dung TVPL về giải quyết tranh chấp lao động.
+Tư vấn về các phương án giải quyết vụ việc.
+Tư vấn về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp.
-  TVPL cho người lao động về giải quyết tranh chấp lao động.
-  TVPL cho người sử dụng lao động về giải quyết tranh chấp lao động.
- TVPL cho chủ thể khác
2.3. Tài liệu tham khảo
- Tài liệu tham khảo bắt buộc
+ Các văn bản pháp luật lao động hiện hành
+ Trần Thị Thúy Lâm (Chủ biên), Bình luận một số quy định của Bộ luật lao động 2012, Đại học Luật Hà Nội, Đề tài NCKH cấp trường, 2014.
+ Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên), Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung, Bình luận khoa học Bộ luật Lao động 2012, Nxb Lao động, Hà Nội, 2015.
· Tài liệu tham khảo tự chọn
[bookmark: _GoBack]+Vũ Thị Thu Hiền, luận án tiến sĩ 2015, Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Tư vấn pháp luật về giao kết, thực hiện, chấm dứt HĐLĐ trong doanh nghiệp

	4
	20
	3
	8 (16)
	15

	2
	Tư vấn pháp luật về nội quy, quy chế làm việc tại doanh nghiệp
	4
	20
	3
	8 (16)
	15

	3
	Tư vấn pháp luật về khen thưởng, xử lý kỷ luật lao động
	4
	20
	3
	8 (16)
	15

	4
	Tư vấn pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động trong doanh nghiệp
	4
	20
	3
	8 (16)
	15


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: thang điểm đánh giá là điểm số
c) Trọng số điểm: 30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá:Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm số.
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:Tư vấn pháp luật về giao kết, thực hiện, chấm dứt HĐLĐ trong doanh nghiệp
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1 Một số vấn đề chung về tư vấn hợp đồng lao động 
2 Tư vấn pháp luật về giao kết HĐLĐ trong doanh nghiệp	
3.Tư vấn pháp luật về thực hiện HĐLĐ trong doanh nghiệp
4. Tư vấn pháp luật về chấm dứt HĐLĐ trong doanh nghiệp
	· Giảng lý thuyết/thảo luận;

	5

	Buổi 2
	1. Tư vấn về giao kết, thực hiện  HĐLĐ
2. Giải quyết tình huống
	- Thảo luận;
- Học viên giải quyết tình huống;
- Các hình thức khác…
	5

	Buổi 3
	1. Tư vấn về chấm dứt HĐLĐ
2. Gải quyết tình huống
	- Thảo luận;
- Học viên giải quyết tình huống
- Các hình thức khác
	5


2. Vấn đề/chuyên đề 2:Tư vấn pháp luật về nội quy, quy chế làm việc tại doanh nghiệp

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.Kỹ năng tư vấn pháp luật về ban hành nội quy, quy chế làm việc tại doanh nghiệp
-Hệ thống các nội quy, quy chế làm việc tại doanh nghiệp và tầm quan trọng 
-Điều kiện đảm bảo tính hợp pháp 
-Lộ trình xây dựng 
2.Giới thiệu nội dung và cách thức xây dựng một số nội quy, quy chế quan trọng về quản lý lao động tại doanh nghiệp
-Nội quy lao động
-Thỏa ước lao động tập thể
-Quy chế đào tạo
-Quy chế nghỉ phép năm
	· Giảng lý thuyết/thảo luận;

	· 5

	Buổi 2
	1. Thực hành xây dựng nội quy và một số quy chế trong doanh nghiệp
2. Giải quyết tình huống
	- Thảo luận;
- Học viên giải quyết tình huống;
- Các hình thức khác…
	5

	Buổi 3
	1.Thực hành xây dựng nội quy và một số quy chế trong doanh nghiệp
2. Giải quyết tình huống
	- Thảo luận;
- Học viên giải quyết tình huống;
- Các hình thức khác
	5


	3. Vấn đề/chuyên đề 3:Tư vấn pháp luật về khen thưởng, xử lý kỷ luật lao động
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1Tư vấn pháp luật về khen thưởng
- Tư vấn về xây dựng quy chế khen thưởng
- Tư vấn và các hình thức khen thưởng và cách thức khen thưởng
2.Tư vấn pháp luật về xử lý kỷ luật lao động
-Tư vấn về hình thức kỷ luật:
 -   Tư vấn về thủ tục xử lý kỷ luật: thời hiệu, phiên họp, thẩm quyền
3.Tư vấn về áp dụng trách nhiệm vật chất đối với NLĐ có hành vi vi phạm kỷ luật lao động
-Tư vấn về các trường hợp bồi thường TNVC
-Tư vấn về mức bồi thường và cách thức bồi thường TNVC
- Tư vấn về thủ tục xử lý TNVC
	· Giảng lý thuyết/thảo luận;

	· 5

	Buổi 2
	1.Tư vấn  một số tình huống về KLLĐ
2.Soạn thảo quyết định KLLĐ
	- Thảo luận;
- Học viên giải quyết tình huống
- Các hình thức khác…
	5

	Buổi 3
	1.Tư vấn về một số tình huống về TNVC
2. Tư vấn một số tình huống về khen thưởng
	- Thảo luận;
- Học viên giải quyết tình huống
- Các hình thức khác
	5



4. Vấn đề/chuyên đề 4:Tư vấn pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động trong doanh nghiệp

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.TVPL về giải quyết khiếu nại tố cáo lao động trong doanh nghiệp.
· Khái niệm giải quyết khiếu nại tố cáo trong lao động
· Đặc điểm của TVPL về giải quyết khiếu nại tố cáo trong doanh nghiệp.
· TVPL cho người lao động về trình tự thủ tục khiếu nại.
· TVPL cho người sử dụng lao động và các chủ thể khác có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
· TVPL về tố cáo lao động trong doanh nghiệp.
2. TVPL về giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp
- Khái niệm và đặc điểm của TVPL về giải quyết tranh chấp trong lao động
- Nội dung TVPL về giải quyết tranh chấp lao động.
-  TVPL cho người lao động về giải quyết tranh chấp lao động.
-  TVPL cho người sử dụng lao động về giải quyết tranh chấp lao động.
- TVPL cho chủ thể khác
	· Giảng lý thuyết

	· 5

	Buổi 2
	1. Tư vấn cho các tình huống về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lao động
	- Thảo luận;
- Học viên giải quyết tình huống
- Các hình thức khác…
	5

	Buổi 3
	2. Tư vấn cho các tình huống về giải quyết tranh chấp lao động
	- Thảo luận;
- Học viên giải quyết tình huống
- Các hình thức khác
	5
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